
PPT NC Word NC Excel NC TB

1 BKNC5641 Bùi Ngọc Trâm Anh 20/4/2002 Bình Phước 5,67 6,0 6,0 6,0 6,0 Đạt

2 BKNC5642 Nguyễn Thiên Bảo 20/8/2001 Bình Thuận 7,33 6,0 9,0 3,5 6,17 Không đạt

3 BKNC5643 Phạm Hoàng Thiên Bảo 12/12/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 9,67 6,0 6,5 8,0 6,83 Đạt

4 BKNC5644 Nguyễn Thị Kim Duyên 28/11/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 9,0 9,0 8,0 7,0 8,0 Đạt

5 BKNC5645 Nguyễn Phương Hân 10/6/2002 Bình Thuận 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Đạt

6 BKNC5646 Lê Ngọc Lam 01/6/2010 Thành phố Hồ Chí Minh 10,0 10,0 9,0 8,0 9,0 Đạt

7 BKNC5647 Võ Phước Lộc 23/12/1999 An Giang 8,67 9,0 5,0 5,0 6,33 Đạt

8 BKNC5648 Nguyễn Thị Lý 09/3/1984 Thanh Hóa 9,67 6,0 7,0 6,0 6,33 Đạt

9 BKNC5649 Trần Nguyễn Hải My 19/12/2002 Tiền Giang 10,0 9,0 7,0 7,0 7,67 Đạt

10 BKNC5650 Nguyễn Bội Nghi 01/4/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 9,33 7,0 8,0 7,0 7,33 Đạt

11 BKNC5651 Mai Minh Nhật 17/10/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7,33 6,0 6,0 2,5 4,83 Không đạt

12 BKNC5652 Nguyễn Thị Mi Ni 15/4/2002 Thừa Thiên Huế 8,0 8,0 9,0 9,5 8,83 Đạt

13 BKNC5653 Đoàn Thị Phương 05/11/2002 Bình Phước 8,67 9,0 7,0 6,0 7,33 Đạt

14 BKNC5654 Dương Thị Hà Phương 10/02/2002 Đắk Lắk 8,0 8,5 5,0 6,5 6,67 Đạt

15 BKNC5655 Phạm Thùy Phương 17/10/2002 Gia Lai 4,67 4,0 5,0 0,0 3,0 Không đạt

16 BKNC5656 Nguyễn Hoàng Đức Sinh 26/11/2001 Đồng Tháp 5,67 8,0 3,0 5,5 5,5 Không đạt

17 BKNC5657 Nguyễn Thị Hương Thảo 10/12/2004 Thanh Hóa 9,0 9,5 7,0 5,0 7,17 Đạt

18 BKNC5658 Nguyễn Thị Thanh Thảo 16/3/1998 Tây Ninh 6,33 7,0 6,0 5,0 6,0 Đạt

19 BKNC5659 Đặng Thị Minh Thư 14/5/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 8,33 7,0 5,0 5,5 5,83 Đạt

20 BKNC5660 Mai Thị Tuyết Trinh 19/5/2002 Bình Định 9,33 7,0 5,0 5,0 5,67 Đạt

21 BKNC5661 Lê Tường Vy 22/12/2001 Tây Ninh Vắng

22 BKNC5662 Trần Nguyễn Thúy Vy 23/3/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 7,0 7,0 5,0 6,0 6,0 Đạt

Ghi chú: Kết quả Đạt: Điểm trắc nghiệm (Điểm TN)>=5 và Điểm thực hành 3 mô đun >=5

Số lượng thí sinh: 22 17

Số lượng hiện diện: 21

Thư ký Hội đồng Chủ tịch Hội đồng
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